
 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp. 

 

Căn cứ Quyết định số 4310/QĐ-TĐHYKPNT ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc ủy quyền các Phó Hiệu trưởng 

ký thay một số loại văn bản thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng. 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai gói thầu: “Cung cấp mực 

in cho các đơn vị thuộc Trường” 

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực và quan 

tâm đến gói thầu: “Cung cấp mực in cho các đơn vị thuộc Trường” gửi Thư báo giá được 

niêm phong về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo phụ lục bảng yêu cầu báo 

giá. 

Thành phần hồ sơ gồm:  

1. Bảng báo giá dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi phí liên 

quan khác); 

 2. Hồ sơ năng lực; 

 3. Giấy phép đăng ký kinh doanh; 

 4. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng các hình thức sau: 

 1. Qua địa chỉ e-mail: hieuht@pnt.edu.vn 

 2. Trực tiếp về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Địa chỉ: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Số 02 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thời gian gửi: trước 16 giờ 00 phút, ngày     tháng     năm 2025. 

Chi tiết liên hệ: ông Huỳnh Trung Hiếu, Chuyên viên Phòng Hành chính Quản trị, số 

điện thoại: 0902013806 

*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá: 

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà 

thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài; 
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- Hạch toán tài chính độc lập; 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ 

hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

phá sản; 

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu, nhà đầu tư; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có 

thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 

khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của 

Luật 22; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Trân trọng./. 

        (Đính kèm: Phụ lục Bảng yêu cầu báo giá) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HT và các Phó HT; 

- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT, HCQT, HTH(02b). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

PGS.TS.DS. Nguyễn Đăng Thoại 
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm Công văn số: 646/TĐHYKPNT-HCQT ngày 12  tháng 3  năm 2025 của Trường Đại 

học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Stt Danh mục 

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Thông số kỹ thuật và các yêu cầu 

01 TN-2385 

 

Hộp 66 

 

‘- Mực Laser đen TN2385 hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Brother HL- 

2361d/2701d/2366dw đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ≥ 2.000 trang A4 độ phủ 5% 

02 Ricoh 3554s 

 

Hộp 5 

 

‘- Mực Laser đen Ricoh 3554s hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Ricoh IM 2500 đang 

sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ≥ 2.000 trang A4 độ phủ 5% 

03 Ricoh 310 

 

Hộp 5 

 

‘- Mực Laser đen Ricoh 310ls hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy ricoh sp 325sfNw đang 

sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ≥ 2.500 trang A4 độ phủ 5% 

04 Ricoh 2014s 

 

Hộp 40 

 

‘- Mực Laser đen Ricoh 2014s hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Ricoh IM 2702 đang 

sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 4.000 trang A4 độ phủ 5% 

05 NPG-51 

 

Hộp 30 

 

‘- Mực Laser đen NPG-51 hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Canon 2525w đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 
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- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 12.000 trang A4 độ phủ 5% 

06 MP 2501s 

 

Hộp 5 

 

‘- Mực Laser đen MP 2501s hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Ricoh MP2501sp đang 

sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 9.000 trang A4 độ phủ 5% 

07 GI – 790BK 

 

Hộp 2 

 

‘- Mực GI-790 đen hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Canon pixma 

G100/G1010 đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 6.000 trang A4 độ phủ 5% 

08 GI – 790M 

 

 

Hộp 2 ‘- Mực GI-790 đỏ hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Canon pixma G100 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 6.000 trang A4 độ phủ 5% 

09 GI – 790C 

 

 

Hộp 2 ‘- Mực GI-790 xanh hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Canon pixma G100 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 6.000 trang A4 độ phủ 5% 

10 GI – 790Y 

 

 

Hộp 2 ‘- Mực GI-790 vàng hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Canon pixma G100 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 6.000 trang A4 độ phủ 5% 

11 CF500 đen 

 

Hộp 12 

 

‘- Mực CF500 đen hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ MFP 
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M181fw (M254DW) đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.400 trang A4 độ phủ 5% 

12 CF500 đỏ 

 

Hộp 4 ‘- Mực CF500 đỏ hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ MFP 

M181fw đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.300 trang A4 độ phủ 5% 

13 CF500 xanh 

 

Hộp 4 ‘- Mực CF500 xanh hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ MFP 

M181fw đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.300 trang A4 độ phủ 5% 

14 CF500 vàng 

 

Hộp 4 ‘- Mực CF500 vàng hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ MFP 

M181fw đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.300 trang A4 độ phủ 5% 

15 CF403a đen 

 

Hộp 1 

 

‘- Mực CF403a đen hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ m252n 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.400 trang A4 độ phủ 5% 

16 CF403a đỏ 

 

Hộp 1 ‘- Mực CF403a đỏ hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ m252n 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 
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- Dung lượng: ~ 1.400 trang A4 độ phủ 5% 

17 CF403a xanh 

 

Hộp 1 ‘- Mực CF403a xanh hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ m252n 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.400 trang A4 độ phủ 5% 

18 CF403a vàng 

 

Hộp 1 ‘- Mực CF403a vàng hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ m252n 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.400 trang A4 độ phủ 5% 

19 CB540 đen 

 

Hộp 1 

 

‘- Mực CB540 đen hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Hp Color LJ CP1515n 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.200 trang A4 độ phủ 5% 

20 CB540 đỏ 

 

Hộp 1 ‘- Mực CB540 đỏ hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Hp Color LJ CP1515n 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.200 trang A4 độ phủ 5% 

21 CB540 xanh 

 

Hộp 1 ‘- Mực CB540 xanh hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Hp Color LJ CP1515n 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.200 trang A4 độ phủ 5% 

22 CB540 vàng 

 

Hộp 1 ‘- Mực CB540 vàng hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Hp Color LJ CP1515n 
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đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.200 trang A4 độ phủ 5% 

23 C310 đen 

 

Hộp 6 

 

‘- Mực C310 đen hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Oki C310dn đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.000 trang A4 độ phủ 5% 

24 C310 đỏ 

 

Hộp 3 ‘- Mực C310 đỏ hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Oki C310dn đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.000 trang A4 độ phủ 5% 

25 C310 xanh 

 

Hộp 3 ‘- Mực C310 xanh hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Oki C310dn đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.000 trang A4 độ phủ 5% 

26 C310 vàng 

 

Hộp 3 ‘- Mực C310 vàng hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Oki C310dn đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.000 trang A4 độ phủ 5% 

27 329 đen 

 

Hộp 1 

 

‘- Mực 329 đen hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Canon LBP7010C 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 
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- Dung lượng: ~ 6.000 trang A4 độ phủ 5% 

28 329 đỏ 

 

Hộp 1 ‘- Mực 329 đỏ hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Canon LBP7010C 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 6.000 trang A4 độ phủ 5% 

29 329 xanh 

 

Hộp 1 ‘- Mực 329 xanh hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Canon LBP7010C 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 6.000 trang A4 độ phủ 5% 

30 329 vàng 

 

Hộp 1 ‘- Mực 329 vàng hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Canon LBP7010C 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 6.000 trang A4 độ phủ 5% 

31 263 đen 

 

Hộp 3 

 

‘- Mực 263 đen hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Brother HL-L3230cdn 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.400 trang A4 độ phủ 5% 

32 263 đỏ 

 

Hộp 3 ‘- Mực 263 đỏ hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Brother HL-L3230cdn 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.400 trang A4 độ phủ 5% 

33 263 xanh 

 

Hộp 3 ‘- Mực 263 xanh hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Brother HL-L3230cdn 

đang sử dụng tại Trường 



9 

 
- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.400 trang A4 độ phủ 5% 

34 263 vàng 

 

Hộp 3 ‘- Mực 263 vàng hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Brother HL-L3230cdn 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.400 trang A4 độ phủ 5% 

35 204a đen 

 

Hộp 1 

 

‘- Mực 204a đen hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ Pro 

M154a đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.100 trang A4 độ phủ 5% 

36 204a đỏ 

 

Hộp 1 ‘- Mực 204a đỏ hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ Pro 

M154ađang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.100 trang A4 độ phủ 5% 

37 204a xanh 

 

Hộp 1 ‘- Mực 204a xanh hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ Pro 

M154a đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.100 trang A4 độ phủ 5% 

38 204a vàng 

 

Hộp 1 ‘- Mực 204a vàng hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ Pro 

M154a đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 
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- Dung lượng: ~ 1.100 trang A4 độ phủ 5% 

39 128a đen 

 

Hộp 1 

 

‘- Mực 128a đen hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ Pro 

CM1415fm đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.000 trang A4 độ phủ 5% 

40 128a đỏ 

 

Hộp 1 ‘- Mực 128a đỏ hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ Pro 

CM1415fm đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.000 trang A4 độ phủ 5% 

41 128a xanh 

 

Hộp 1 ‘- Mực 128a xanh hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ Pro 

CM1415fm đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.000 trang A4 độ phủ 5% 

42 128a vàng 

 

Hộp 1 ‘- Mực 128a vàng hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ Pro 

CM1415fm đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.000 trang A4 độ phủ 5% 

43 126a đen 

 

Hộp 1 

 

‘- Mực 126a đen hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy  LJ cp1025 color đang 

sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.600 trang A4 độ phủ 5% 

44 126a đỏ 

 

Hộp 1 ‘- Mực 126a đỏ hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy LJ cp1025 color đang 

sử dụng tại Trường 
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- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.600 trang A4 độ phủ 5% 

45 126a xanh 

 

Hộp 1 ‘- Mực 126a xanh hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy LJ cp1025 color đang 

sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.600 trang A4 độ phủ 5% 

46 126a vàng 

 

Hộp 1 ‘- Mực 126a vàng hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy LJ cp1025 color đang 

sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.600 trang A4 độ phủ 5% 

47 119a đen 

 

Hộp 1 

 

‘- Mực 119a đen hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ MFP 

178nw đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.000 trang A4 độ phủ 5% 

48 119a đỏ 

 

Hộp 1 ‘- Mực 119a đỏ hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ MFP 

178nw đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.000 trang A4 độ phủ 5% 

49 119a xanh 

 

Hộp 1 ‘- Mực 119a xanh hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ MFP 

178nw đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 
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- Dung lượng: ~ 1.000 trang A4 độ phủ 5% 

50 119a vàng 

 

Hộp 1 ‘- Mực 119a vàng hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Color LJ MFP 

178nw đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.000 trang A4 độ phủ 5% 

51 003 đen 

 

Hộp 4 

 

‘- Mực 003 đen hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy  Epson L1110 đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 4.500 trang A4 độ phủ 5% 

52 003 đỏ 

 

Hộp 2 ‘- Mực 003 đỏ hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy  Epson L1110 đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 4.500 trang A4 độ phủ 5% 

53 003 xanh 

 

Hộp 2 ‘- Mực 003 xanh hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy  Epson L1110 đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 4.500 trang A4 độ phủ 5% 

54 003 vàng 

 

Hộp 2 ‘- Mực 003 vàng hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy  Epson L1110 đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 4.500 trang A4 độ phủ 5% 

55 C332 đen 

 

Hộp 6 

 

‘- Mực C332 đen hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Oki C332 đang sử 

dụng tại Trường 
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- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.500 trang A4 độ phủ 5% 

56 C332 đỏ 

 

Hộp 3 ‘- Mực C332 đỏ hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Oki C332 đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.500 trang A4 độ phủ 5% 

57 C332 xanh 

 

Hộp 3 ‘- Mực C332 xanh hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Oki C332 đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.500 trang A4 độ phủ 5% 

58 C332 vàng 

 

Hộp 3 ‘- Mực C332 vàng hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Oki C332 đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.500 trang A4 độ phủ 5% 

59 B412 

 

Hộp 1 

 

‘- Mực B412 hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Oki b412 đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 3.000 trang A4 độ phủ 5% 

60 PG-89 

 

Hộp 2 

 

‘- Mực PG-89 đen hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy canon E560 đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 
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- Dung lượng: ~ 1.000 trang A4 độ phủ 5% 

61 CL-99 

 

Hộp 2 ‘- Mực CL-99 màu tổng hợp hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy canon E560 đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 400 trang A4 độ phủ 5% 

62 83a/337 

 

Hộp 69 

 

‘- Mực Laser đen 83a/337 hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy canon MF237W đang 

sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.400 trang A4 độ phủ 5% 

63 80a 

 

Hộp 12 

 

‘- Mực Laser đen 80a hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Laser Jet p2035 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.700 trang A4 độ phủ 5% 

64 78a 

 

Hộp 140 

 

‘- Mực Laser đen 78a hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Canon LBP 6230dn 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.100 trang A4 độ phủ 5% 

65 6054s 

 

Hộp 44 

 

‘- Mực Laser đen 6054s hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy máy Photo Ricoh MP 

4055 đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 37.000 trang A4 độ phủ 6% 

66 49a 

 

Hộp 44 

 

‘- Mực Laser đen 49a hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Canon LBP 3300 đang 

sử dụng tại Trường 
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- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.500 trang A4 độ phủ 5% 

67 35a/85a 

 

Hộp 18 

 

‘- Mực Laser đen 35a/85a hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP P1102W đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.600 trang A4 độ phủ 5%  

68 30a 

 

Hộp 30 

 

‘- Mực Laser đen 30a hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Laser Jet Pro 

m227fdw đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.600 trang A4 độ phủ 5% 

69 26a 

 

Hộp 20 

 

‘- Mực Laser đen 26a hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP m402d đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 3.100 trang A4 độ phủ 5% 

70 151a 

 

Hộp 6 

 

‘- Mực Laser đen 151a hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP Pro MFP 

4103FDN đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 3.050 trang A4 độ phủ 5% 

71 12a 

 

Hộp 117 

 

‘- Mực Laser đen 12a hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy canon 2900 đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 
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- Dung lượng: ~ 2.600 trang A4 độ phủ 5% 

72 107a 

 

Hộp 40 

 

‘- Mực Laser đen 107a hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP 107w đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.000 trang A4 độ phủ 5% 

73 103a 

 

Hộp 10 

 

‘- Mực Laser đen 103a hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP never Stop 1000w 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.500 trang A4 độ phủ 5% 

74 071H 

 

Hộp 5 

 

‘- Mực Laser đen 071H hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Canon LBP 121dn 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.500 trang A4 độ phủ 5% 

75 045c 

 

Hộp 5 

 

‘- Mực Laser đen 045c hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Canon LBP 633sdw 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.200 trang A4 độ phủ 5% 

76 TN2280 

 

Hộp 12 

 

‘- Mực Laser đen TN2280 hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy brother 2270d đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 2.600 trang A4 độ phủ 5% 

77 TN2130 

 

Hộp 12 

 

‘- Mực Laser đen TN2130 hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Brother MCF-7840n 

đang sử dụng tại Trường 



17 

 
- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 1.500 trang A4 độ phủ 5% 

78 70h 

 

Hộp 5 

 

‘- Mực Laser đen 70h hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy Canon LBP 243dw 

đang sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 10.200 trang A4 độ phủ 5% 

79 76a 

 

Hộp 42 

 

‘- Mực Laser đen 76a hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy HP LJ m404dn đang 

sử dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

- Dung lượng: ~ 3.000 trang A4 độ phủ 5% 

80 Ricoh 6210D Hộp 5 ‘- Mực Laser đen Ricoh 6210D hoặc tương đương 
- Tương thích với các dòng máy ricoh 9002 đang sử 

dụng tại Trường 

- Đáp ứng Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe, 

không bị sạm, không có chấm đen trên nền giấy in, 

Không rò rỉ mực khi in. 

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau – Mới 100% 

Dung lượng: ~ 25.000 trang A4 độ phủ 5% 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


